
SBD Họ & Tên Tuổi D1 
Điệu

C 2 
Điệu

B3 
Điệu 

A5 
Điệu 

CLB 

101 Nguyễn Thanh Tùng & Trần 
Vân Chi 

TN  CJ 
WT 

  Họa Mi   
HN 

102 Trần Thiên Tường & Trần 
Thị Bảo Ngân 

TN  CJ   Nha 
Trang 

103 Vũ Hồng Nhật & Vũ Hoàng 

Anh Minh  

TN  CJ 
WT 

  V Dance 
Hà nội 

104 Nguyễn Tuấn Đạt & Phan 
Nguyễn Quỳnh Hương 

TN1 
TN2 

 CJ   
CR 
WT 

CRJ  Họa Mi   
HN 

105 Hoàng Trung Hiếu & Hoàng 
Vũ Hiếu Hạnh 

TN1  CJ 
 

  Đa Môn 
Nguyễn 

Du 
106 Nguyễn Phát Tài & Lê 

Hoàng Nga My 
TN1 
TN2 
NL 

 
 

R 

CJ 
CR 

 

CRJ  Trung 
Thành 

107 Chu Hoài Nam & Chu Tuyết 
Mai 

TN2  CR CRJ  Đa Môn 
Nguyễn 

Du 
108 Nguyễn Đoàn Minh Trường 

& Hoàng Mỹ An 
TN2  CR CRJ  Nguyễn 

Bỉnh 
Khiêm 

Q 1 
        
110 Trần Toàn Thắng & Huỳnh 

Thị Thu Huyền 
NL 

NL3 
W WT  WTVS

Q 
Tự Do 

111 Cao Xuân Hiếu & Hoàng 
Thụy Đăng Quyên 

NL W WT   Khánh 
Hòa 

112 Trần Hữu Nam & Phan 
Thanh Huyền 

NL 

NL2 

NL3 

W WT WTQ WTVS
Q 

Hồng 
Bàng 

113 Nguyễn Phi Thường & 
Nguyễn Yến Linh 

NL W WT   Hồng 
Bàng 

114 Trần Thanh Dũng & 
Nguyễn Thị Thanh  Hoài 

NL 

NL1 

NL2 

W 

R 

WT WTQ  Cung 
VHLĐ 

115 Essie you Phúc & Phạm 
Thế Vân  

NL 

NL1 

 

W 

R 

WT 
CR 

  Cung 
VHLĐ 



116 Phạm Thư Tùng & Hồ Thị 
Kim Tuyến 

NL 

NL1 

W WT   Trung 
Thành 

117 Nguyễn Hồng Phúc & 
Nguyễn Thị Thiên Trang 

NL2   WTQ   

118 Trần Minh Đức & Võ Phạm 
Hoàng Quyên   

NL2 
NL3 

  WTQ WTVS
Q 

Khánh 
Hòa 

119 Lê  Văn Ảnh & Nguyễn 
Thanh Phượng 

NL2 
NL3 

  WTQ WTVS
Q 

Nguyễn 
Bỉnh 

Khiêm 
Q 1 

120 Nguyễn Trọng Đạt & Lê 
Hoàng Ngọc Trinh 

NL3    WTVS
Q 

Đồng 
Nai 

121 Lương Nhân Trường & 
Nguyễn Thị Mai Hạnh 

NL 
NL1 
NL2 
NL3 

R CR CRJ SCRPJ Nguyễn 
Bỉnh 

Khiêm 
Q 1 

122 Huỳnh Cao Thế & Văn Thị 
Bích Huyền 

NL 
NL1 
NL2 
NL3 

R CR CRJ SCRPJ Nguyễn 
Bỉnh 

Khiêm 
Q 1 

123 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn & 
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 

NL 
NL1 
NL2 

R CR CRJ  Nguyễn 
Bỉnh 

Khiêm 
Q 1 

124 Trần Quang Phong & Trương 
Thị Ngọc Minh 

NL 
NL1 

R CR   Nguyễn 
Du Q 1 

125 Đỗ Duy & Đinh Thị Diệu 
Quyên 

NL 
NL1 
NL2 

R CR CRJ  Cung VH 
LĐ 

126 Chí Anh & Khánh Thi  NL3    SCRPJ CAKT 
127 Đinh Viết Nam & Nguyễn Anh 

Thư 
NL 
NL1 

R CR   Y Dance 

128 Phạm Tuấn Anh & Nguyễn 
Ngọc Khánh Linh  

NL 
NL1 

R CR   Y Dance 

129 Lương Minh Tuấn & Nguyễn 
Thị Ngọc Ngân 

NL1  CR   Y Dance 

130 Lưu Tuấn Hưng & Nguyễn 
Hoài Hương 

NL1 
NL2 

 CR CRJ  Hồng 
Bàng 

131 Nguyễn Phi Thường & Nguyễn 
Yến Linh 

NL 
NL1 

R CR   Hồng 
Bàng

132 Lê Công Hữu & Bùi Thị Minh 
Nghĩa 

CN 1  CR   Cung 
VHLĐ

133 
Nguyễn Thanh Phước & 
Nguyễn Thị Kim Phượng  

NL 
NL1 
NL2 

R CR CRJ  Cung 
VHLĐ 

 Nguyễn Minh Quy & Phạm Thị   CR   Nguyễn 



134 Thúy Hằng NL 
NL1 

R Bỉnh 
Khiêm 

Q 1 
 

135 Thái Bá Trung & Phạm Hoàng 
Duyên Anh  

 
NL 
NL1 

 
R 

 
 

CR 

  Nguyễn 
Bỉnh 

Khiêm 
Q 1 

136 Trần Đức Hậu & Đinh Lê Bảo 
Ngọc 

 
NL 
NL1 

 
R 

CR   Đa Môn 
Nguyễn 

Du 
137 Nguyễn Minh Vũ & Trương 

Thị Thanh Trúc 
NL2   CRJ  Tự Do 

138 Tống Huy Hoàng & Tống 
Bảo Bình 

NL2   CRJ  Đa Môn 
Nguyễn 

Du 
139 Ngô Minh Đức & Cao Thị 

Vân Diễm 
NL2 
NL3 

  CRJ SCRPJ CAKT 

140 Lê Ngọc Tuấn & Huỳnh 
Kim Nhung  

TRN
1 

TRN
2

 CR CRJ  Nguyễn 
Bỉnh 

Khiêm 
Q 1 

141 Nguyễn Thanh Sơn & Trần 
Việt Hương 

TRN
1 

TRN
2

 CR CRJ  Nguyễn 
Bỉnh 

Khiêm 
Q 1 

142 Nguyễn Đức Trí & Đào Thị 
Huyền Trân  

TRN
1 

TRN
2 

NL 
NL1 

 
 
 

   R 

CR 
 
 
 
 

CR 

CRJ  Trung 
Thành 

143 Trần Đức Thắng & Đỗ Thị 
Huyền 

TRN
2 

CN1 
CN2 

 CR 
 

WT 
 

WT   
V 

CRJ  Hồng 
Bàng 

144 Võ Khắc Nghiem &  Kiều 
Thị Chín 

CN1 
 

CN2 

 WT 
 

WT
V 

  Khánh 
Hòa 

145 Nguyễn Đức Hoàn & 
Hoàng Thị Nam Hà 

CN2  WT
V 

  Khánh 
Hòa 

        
 


